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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giá;
Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định của UBND tỉnh: số 5525/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 3127/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 về việc sửa đổi một số nội dung tại Định mức kinh tế- kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 7662/STC-TCDN ngày 14/12/2023 của Sở Tài chính, về việc thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

I. Cơ sở pháp lý ban hành quyết định phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1. Tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Luật giá năm 2012, quy định hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá: “c) Hàng dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước”.

2. Tại Khoản 1 Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước về giá của UBND tỉnh: “1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền… 3. Định giá hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền”.


3. Tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ, quy định thẩm quyền và trách nhiệm định giá của UBND tỉnh “g) Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ được địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;”.

4. Tại Điểm c Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính, quy định  Cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc định giá là Sở Tài chính có trách nhiệm: “c) Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá hoặc thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh để Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về giá và quy định khác của pháp luật có liên quan.”.

5. Tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định “…Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch vụ sự nghiệp công theo thẩm quyền hoặc trình cấp thầm quyền ban hành”.


Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng giá dịch vụ công sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở định mức định mức kinh tế - kỹ thuật đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 5525/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 19/9/2022. 


Công văn số 7662/STC-TCDN ngày 14/12/2023 của Sở Tài chính, về việc thẩm định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
II. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm các hoạt động lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

III. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung chính sau:
1. Giá dịch vụ hoạt động lĩnh vực trồng trọt
- Kiểm định giống cây ngắn ngày.
- Kiểm định giống lai ngắn ngày.
- Kiểm định giống thuần cây ngắn ngày.
- Lấy mẫu giống cây trồng.
- Kiểm nghiệm giống cây trồng.
2. Giá dịch vụ hoạt động lĩnh vực quản lý chất lượng

- Chứng nhận quy trình sản xuất VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm theo Quy chuẩn Việt Nam.
- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm .
- Kiểm nghiệm chất lượng phân bón.
- Kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm.
(Có Phụ lục 1. Thuyết minh, Phụ lục 2. Giá dịch vụ sự nghiệp công và Phụ lục 3. Biểu chi tiết xây dựng giá dịch sự nghiệp công kèm theo)

IV. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

V. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn vướng mắc và phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, UBND các huyện/thị xã/thành phố; Văn bản thẩm định của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các văn bản có liên quan).

Nơi nhận                               



    GIÁM ĐỐC
- Như trên;




            
- Lưu: VT, QLCL; 

 

                                                                                     Cao Văn Cường
Phụ lục 1: THUYẾT MINH
Xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNN&PTNT, ngày     tháng    năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1.1. Phạm vi áp dụng

Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm các hoạt động thuộc lĩnh vực trồng trọt (kiểm định, kiểm nghiệm); các hoạt động lĩnh vực quản lý chất lượng (Chứng nhận quy trình sản xuất VietGAP; Chứng nhận chất lượng sản phẩm; Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm; Kiểm nghiệm chất lượng phân bón; Kiểm nghiệm chất lượng An toàn thực phẩm)
1.2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước để đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Các thành phần chi phí cấu thành giá dịch vụ sự nghiệp công
Giá dịch vụ = chi phí nhân công + chi phí máy móc, thiết bị + chi phí vật tư, hóa chất + chi phí năng lượng, nhiên liệu.
2.1. Chi phí nhân công 
- Mức lương cơ sở: 1.800.000 đồng/tháng căn cứ vào Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Hệ số lương: Được tính theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn: Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Tổng các khoản đóng góp là 23,5%.
	Chi phí nhân công
	=
	Số công lao động theo định mức
	      x
	Đơn giá ngày công lao động 


Trong đó:
- Số công lao động theo định mức: là định mức công lao động ban hành kèm theo Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh,
	- Đơn giá ngày công lao động 
	=
	   I + II

	
	
	22 ngày


Trong đó:
- I: Tiền lương một tháng theo cấp bậc trong định mức.
  I = hệ số lương x lương cơ sở.
- II: Các khoản phụ cấp một tháng đóng góp theo lương theo chế độ.
  II = các khoản đóng góp (23,5% của I) 
- Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một sản phẩm (thực hiện bước công việc). Đơn vị tính là ngày công, ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc. Một tháng làm việc là 22 ngày.
2.2. Chi phí máy móc, thiết bị: là khấu hao về máy, thiết bị sử dụng để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công, được xác định trên cơ sở danh mục thiết bị, số giờ sử dụng máy theo định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, cách tính cụ thể như sau:
	   Chi phí khấu hao
	=
	Số giờ sử dụng thiết bị theo định mức
	    x
	Mức khấu hao một giờ sử dụng thiết bị


Trong đó:
	Mức khấu hao một giờ sử dụng
	  =
	     V

	
	
	VI x VII


Trong đó:
- V là giá thiết bị (được tính theo giá thị trường trên địa bàn tỉnh, giá các thiết bị đã được đầu tư)
- VI là số giờ sử dụng thiết bị trong một năm.
- VII là số năm khấu hao của thiết bị (VII được tính căn cứ vào thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).
2.3. Chi phí vật tư, hóa chất: là giá trị vật tư, hóa chất được phân bổ để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công, cách tính cụ thể như sau:
	Chi phí vật tư, hóa chất
	     =
	Định mức sử dụng vật tư, hóa chất
	    x
	Đơn giá sử dụng vật tư, hóa chất


- Định mức sử dụng vật tư, hóa chất được quy định tại định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 5255/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.

2.4. Chi phí năng lượng, nhiên liệu: là chi phí sử dụng năng lượng, nhiên liệu cần thiết để hoàn thành một dịch vụ sự nghiệp công, được tính theo công thức:
	Chi phí năng lượng
	=
	Năng lượng, nhiên liệu tiêu hao theo định mức
	   x
	Đơn giá do Nhà nước quy định


- Định mức sử dụng năng lượng, nhiên liệu được quy định tại định mức kinh tế kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 5255/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.
- Đơn giá điện do Nhà nước quy định được tính theo Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 3/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân. Áp dụng mức giá 2.134 đồng/kw.
- Đơn giá nhiên liệu (xăng) theo giá thị trường ngày 30/11/2023: 22.990 đồng/lit.
- Đơn giá nước thực hiện theo Quyết định 2919/QĐ-UBND ngày 1/8/2018 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt biểu giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa sản xuất: 12.300đồng/m3
(chi tiết giá dịch vụ sự nghiệp công có biểu kèm theo)
3. Hướng dẫn áp dụng
3.1. Đối với đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: áp dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định.

3.2. Đối với đặt hàng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: áp dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.
3.3. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.
Phụ lục 2. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNN&PTNT, ngày     tháng    năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Đồng
	Stt
	Nội dung
	Tổng hợp chi phí
	Đơn giá tổng hợp 

	
	
	Lao động
	Máy móc, thiết bị
	Vật tư, hóa chất
	Năng lượng, nhiên liệu
	Cộng
	Đơn giá không tính khấu hao TSCĐ 
	Đơn giá có tính khấu hao TSCĐ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8=3+4+5+6
	9=8-4
	10=8

	I. Hoạt động lĩnh vực trồng trọt
	 

	1
	Kiểm định giống cây ngắn ngày G1 (01 dòng)
	64.053
	
	47.107
	58.500
	169.660
	169.660
	169.660

	2
	Kiểm định giống cây ngắn ngày G2 (01 dòng)
	118.011
	
	32.647
	168.852
	319.510
	319.510
	319.510

	3
	Kiểm định giống lai ngắn ngày (01 ha)
	118.011
	
	33.647
	113.676
	265.334
	265.334
	265.334

	4
	Kiểm định giống thuần cây ngắn ngày (01 ha)
	96.428
	
	32.647
	168.852
	297.927
	297.927
	297.927

	5
	Lấy mẫu giống cây trồng
	182.761
	811
	88.538
	141.264
	413.374
	412.563
	413.374

	6
	Kiểm nghiệm giống cây trồng (01 mẫu)
	390.692
	82.507
	186.991
	171.335
	831.526
	749.018
	831.526

	II. Hoạt động lĩnh vực quản lý chất lượng
	 

	1
	Chứng nhận chất lượng sản phẩm theo Quy chuẩn Việt Nam.
	1.446.658
	46.954
	4.123.360
	25.620
	5.642.592
	5.595.638
	5.642.592

	2
	Chứng nhận quy trình sản xuất VietGAP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản (định mức 01 ha đối với VietGAP trồng trọt, VietGAP nuôi trồng thủy sản; < 500 gia súc, <5000 gia cầm, <200 bọng ong đối với VietGAP chăn nuôi)
	1.176.866
	34.938
	5.123.360
	25.620
	6.360.784
	    6.325.847 
	6.360.784

	3
	Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (HACCP, GMP, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018)
	1.986.240
	61.091
	10.123.360
	25.620
	12.196.312
	12.135.221
	12.196.312

	4
	Kiểm nghiệm chất lượng phân bón
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Nhóm chỉ tiêu chất lượng (N-P-K, hữu cơ, ẩm…)
	42.035
	    28.272 
	    180.590 
	    28.068 
	278.965
	       250.693 
	278.965

	4.2
	Nhóm chỉ tiêu kim loại nặng trong phân bón và thực phẩm (Pb, Cd,Hg, As)
	58.222
	  158.860 
	      68.879 
	    49.408 
	335.369
	       176.509 
	335.369

	4.3
	Nhóm chỉ tiêu vi sinh vật trong phân bón và thực phẩm (vi sinh vật cố định nito, vi sinh vật phân giải xenlulo, vi sinh vật phẩn giải photpho, Salmonela, E coli, …)
	58.222
	147.090
	22.325
	77.765
	305.403
	       158.313 
	305.403

	5
	Kiểm nghiệm chất lượng An toàn thực phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Chỉ tiêu kháng sinh (Chloramphenicol, Tetracyline, Pennicilin, …)
	77.108
	414.037
	224.982
	55.810
	771.937
	       357.900 
	771.937

	5.2
	Chỉ tiêu thuốc Bảo vệ thực vật (Nhóm Cabamate, nhóm cúc, nhóm lân hữu cơ, nhóm chlo…)
	77.108
	468.005
	108.118
	55.810
	709.041
	       241.036 
	709.041

	5.3
	Chỉ tiêu chất cấm (Auramin O, Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine,…)
	77.108
	414.692
	794.585
	26.460
	1.312.845
	       898.153 
	1.312.845

	5.4
	Chỉ tiêu chất nhóm độc tố (mycotoxin, aflatoxin,…)
	71.712
	406.402
	325.311
	55.810
	859.236
	       452.833 
	859.236

	5.5
	Chỉ tiêu phụ gia thực phẩm (photphats,sunfit, sunfat,natriborat,…)
	42.035
	7.671
	42.411
	23.800
	115.917
	       108.246 
	115.917
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